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TÓM TẮT
Bối cảnh: Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ số đã đặt ra bài toán về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
Kết quả: Tìm ra các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bàn luận: Thực trạng nhu cầu nhân lực trong chuyển đổi số và các giải pháp đào tạo, quản lý nguồn nhân lực để phát huy thế mạnh và nội lực của nhân viên và đơn vị trước xu thế của xã hội. 
ABSTRACT
Context: The explosion of the fourth industrial revolution with digital technology has posed the problem of training and human resource management, especially in the field of education and training.
Results: Finding solutions for digital transformation in training and human resource management in the industrial revolution 4.0.
Discussion: The current situation of human resource needs in digital transformation and solutions for training and human resource management to promote the strengths and internal resources of employees and units in the face of the trend of society.



















Phát triển nguồn nhân lực luôn là một câu hỏi thường trực không chỉ tại các công ty hay doanh nghiệp mà còn của các trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo và nghiên cứu. Các trường đại học, cao đẳng chính là nơi cung ứng nguồn lực lao động cho toàn xã hội. Nếu đội ngũ giảng viên không kịp thời phát triển năng lực của bản thân theo kịp sự phát triển của thời đại trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số trên toàn cầu thì không bao giờ đào tạo được một đội ngũ nhân lực đáp ứng với xu thế và trình độ phát triển của thế giới. Từ quan điểm này, bài báo đề cập đến các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm định hướng cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nâng tầm lên thành Trường đại học theo hướng ứng dụng trong tương lai gần, phục vụ cho sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
1. Mở đầu
Tương lai của một đất nước nằm ở sự đổi mới, khởi nghiệp, hoạt động kinh doanh và điều này đòi hỏi phải cải thiện chất lượng trong lĩnh vực giáo dục, thị trường lao động trong những năm tới. Chỉ những cải cách sâu rộng trong giáo dục, dạy nghề và thị trường lao động mới có thể mang lại cho những người lao động triển vọng tốt hơn. Có thể nói các trường đại học, cao đẳng hình thành nên trình độ dân trí và động lực của mọi cá nhân và tập thể trong xã hội. Nó có nghĩa là vai trò của các trường ngày càng được chú trọng, sự kỳ vọng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, để phát triển được một đội ngũ nhân lực có tâm, có tầm theo kịp được xu thế của xã hội chúng ta phải có một quá trình chuẩn bị thật vững chắc và không ngừng phát triển, cập nhật. Tính chuyên nghiệp cao của giáo viên và nhân viên của trường cao đẳng, đại học là các thuộc tính quan trọng nhất. 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại những thay đổi sâu rộng cho nền giáo dục về môi trường học, phương pháp giảng dạy và vai trò của giảng viên. Báo cáo về những mô hình giáo dục trong thời kỳ giáo dục 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chỉ ra 8 yếu tố then chốt về nội dung học tập và thực hành nhằm tạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao gồm: Kỹ năng công dân toàn cầu, Kỹ năng đổi mới và sáng tạo, Kỹ năng công nghệ, Kỹ năng giao tiếp, Học tập cá nhân hóa và tự học, Chương trình học dễ tiếp cận, Học tập dựa trên giải quyết vấn đề và sự hợp tác, Học tập suốt đời. Vì vậy, Người giảng viên phải thay đổi vai trò từ truyền thụ kiến thức sang người hướng dẫn và thiết kế môi trường học tập tiên tiến, giúp người học tự định hướng việc học tập. 
Trong cuộc cách mạng số là sự cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra giữa người với người và giữa người với máy móc, trí tuệ nhân tạo. Các ngành nghề ít có sự sáng tạo, có thể công nghiệp hóa sẽ dần dần được thay thế bằng máy móc. 
“Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, sau đại học ở các lĩnh vực, ngành, nghề mở thêm chuyên ngành đào tạo hoặc cập nhật, bổ sung nội dung đào tạo về chuyển đổi số trong lĩnh vực, ngành, nghề của mình. Đổi mới chương trình đào tạo và tăng chỉ tiêu đào tạo đối với các ngành công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ. Chuẩn hóa các chuyên ngành đào tạo gắn với nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.” Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/01/2022.
Vì vậy, việc tìm các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là rất cấp thiết trong các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam. 
2. Thực trạng nhu cầu nhân lực chuyển đổi số trong xã hội
Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, mang lại cơ hội mới thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển vượt bậc. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận thấy tác động tích cực từ chuyển đổi số, đặc biệt là nguồn nhân lực số. Nhiều công việc sẽ được tự động hóa với các robot tiên tiến và trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy những thay đổi lớn nhằm nâng cao năng suất của nhân viên và hiệu quả kinh doanh.
Công việc và quy trình làm việc sẽ được thiết lập lại, nhân viên sẽ được giải phóng để tập trung vào các nhiệm vụ mang lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, dữ liệu và phân tích về nguồn lực lao động sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng, có đầy đủ thông tin, dựa trên những minh chứng về dịch vụ, năng suất và hiệu quả.
Đại dịch COVID-19 là cú hích tạo ra một sự thay đổi căn bản về môi trường làm việc, thúc đẩy nhu cầu về lực lượng lao động có khả năng thích ứng và độ linh hoạt cao giúp doanh nghiệp vẫn giữ vững và phát triển bất kể có biến động lớn ra sao.
Theo nghiên cứu về “Xu hướng Nhân tài Toàn cầu năm 2021” của Mercer, tác động tài chính và gián đoạn cuộc sống công việc do đại dịch gây ra đã thúc đẩy các nhà tuyển dụng ở Đông Nam Á (Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines) tập trung vào việc xác định nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai bằng nhiều cách đồng thời như tái cơ cấu (48%) và tích cực đào tạo lại nhân lực vào năm 2021 (39%) để sẵn sàng cho việc kinh doanh. 32% doanh nghiệp ưu tiên tái tạo lại hoạt động kinh doanh bền vững, tức là trách nhiệm của tổ chức đối với cộng đồng, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, nhân viên và môi trường cũng được tối đa hóa.
Tại Việt Nam, chính phủ đã đưa ra các nghị định và chủ trương về Chuyển đổi số của Việt Nam với mục tiêu kinh tế số có thể chiếm 20% tỉ trọng GDP quốc gia vào năm 2025, phấn đấu 30% vào năm 2030. Một trong các mục tiêu lớn đến năm 2025 là 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Có thể nói, đây là giai đoạn khẩn trương để đào tạo và phát triển nguồn lực số liên tục đáp ứng cho toàn bộ các doanh nghiệp và các cơ quan bộ ban ngành, giúp chuẩn bị cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai của Việt Nam. 
Tuy nhiên, nhân lực của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số mới mẻ này còn rất thiếu và yếu như theo khảo sát của tập đoàn Viettel, mỗi năm Viettel cần hàng ngàn nhân lực công nghệ cao tuy nhiên Viettel chỉ chọn được hơn 100 ứng viên để đào tạo tham gia các dự án quan trọng phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia. 
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ ra, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hầu hết các chỉ tiêu về nguồn nhân lực của Việt Nam đều đang ở thứ hạng thấp. Về chỉ số nguồn nhân lực, Việt Nam xếp thứ 70/100, nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam xếp sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp hạng tương đương Campuchia. Về chỉ số lao động có chuyên môn cao, Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng với thứ hạng 81/100. Đây là thách thức đối với các quốc gia đang phát triển trong công cuộc tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện chuyển đổi số.
Số liệu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho thấy, Việt Nam hiện có hơn 240 trường đại học, trong đó gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật: Công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, an toàn thông tin. Hàng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này vào khoảng hơn 50.000 sinh viên. Nếu tính cả đào tạo nghề ở bậc cao đẳng, trung cấp, con số này vào khoảng hơn 62.000 sinh viên. Nguồn nhân lực ít ỏi này không đảm bảo cho kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trên mọi lĩnh vực. Theo TS. Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNIX: “Các đơn vị đào tạo chính thống về Công nghệ thông tin chỉ cung cấp được 40% nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp đưa ra những mức lương hấp dẫn, nhưng vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Thực tế, chỉ có khoảng 16.500 sinh viên (chiếm gần 30%) trong tổng số hơn 50.000 sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin tốt nghiệp hàng năm đáp ứng được những kỹ năng và yêu cầu mà doanh nghiệp cần”. 
3. Chuyển đổi số trong công tác quản lý nguồn nhân lực
Thuật ngữ nhân sự công nghệ số đề cập đến sự chuyển đổi số hiện đang ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề trong xã hội nói chung và trong ngành nhân sự nói riêng, Sự chuyển biến này thúc đẩy bởi những tiến bộ trong thu thập, phân tích dữ liệu và các công nghệ tiên tiến khác.
Quản lý nhân sự bằng công nghệ số là cách chúng ta sử dụng công nghệ để trợ giúp nhà trường và đạt được các mục tiêu trong chiến lược quản lý nhân sự.
Trong công tác tổ chức và tuyển dụng nhân sự nếu áp dụng các công nghệ số trong quản lý nhân sự sẽ giải phóng thời gian cho các chuyên gia nhân sự. Một trong những lợi ích rõ ràng nhất được nhận ra khi áp dụng kỹ thuật số là việc tự động hóa các nhiệm vụ thông thường lặp đi lặp lại, không cần sự làm việc của chuyên gia để từ đó tăng giá trị lao động như nhập dữ liệu, sàng lọc trước các ứng viên và thậm chí là xử lý bảng lương trong nhà trường vốn tốn rất nhiều thời gian, các chuyên viên sẽ tập trung xử lý các công việc đòi hỏi tư duy phản biện, lý luận và đánh giá nhiều hơn. 
Việc số hóa các công việc hành chính trong bộ phận nhân sự giúp chúng ta có thời gian để suy nghĩ chiến lược và tổng thể trong việc phát triển nhà trường hay đơn vị của mình quản lý. Tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh mà mỗi cơ quan, đơn vị, trường học có cách tiếp cận và vận dụng khác nhau. Các công việc số hóa quy trình nhân sự tiêu biểu như:
• Ứng dụng ký điện tử, cho phép người nộp đơn hoàn thành một trăm phần trăm đơn xin việc của họ trực tuyến hoặc bằng ứng dụng di động, giảm nhu cầu in tài liệu thực tế.
• Các cuộc phỏng vấn từ xa và ảo, có thể giảm chi phí liên quan đến việc đi lại, thu hút nhiều người nộp đơn xin việc đủ điều kiện hơn và dẫn đến sự tham gia của nhiều ứng viên hơn. 
• Thống kê và đánh giá nhân viên, giảng viên dựa trên bằng cấp, khối lượng công việc, tính cách, năng lực chuyên môn để từ đó bố trí nhân sự một cách hợp lý nhất.
Số hóa nhân sự cũng có thể bao gồm áp dụng các công nghệ phức tạp hơn - chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo AI để phân tích nhân sự nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong quản trị.
4. Giải pháp đào tạo nhân sự chuyên ngành công nghệ số trong các trường cao đẳng, đại học.
Nhu cầu đào tạo và tái đào tạo nhân lực số rất lớn trong xã hội. Lực lượng lao động cần được chú trọng tập trung đào tạo và tái đào tạo bao gồm: Lực lượng lao động đang làm việc trong cả hai khối tư nhân và hành chính công; Những sinh viên trẻ – lực lượng lao động kế cận; Học sinh các cấp làm quen với tri thức và kỹ năng số đảm bảo nhân lực tương lai có khả năng thích nghi với tương lai từ công nghệ và chuyển đổi số.
Để thực hiện các hoạt động nói trên, trên thế giới cũng đã tồn tại rất nhiều các mô hình trong đó hầu hết đều tập trung vào việc đào tạo và hướng đến các điểm chung trong việc phát triển nhân sự trong các lĩnh vực công và nhân sự trong doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Người lao động cần có được các kỹ năng kỹ thuật cũng như sự kết hợp năng lực số (ví dụ như phân tích dữ liệu lớn, mạng bảo mật, truyền thông xã hội) với các kỹ năng mềm để cải thiện khả năng đáp ứng, thay thế linh hoạt giữa các thành phần kinh tế và nghề nghiệp.
Quá trình đào tạo thường được phân chia thành 3 cấp độ để có thể dễ dàng đánh giá và phát triển trong tương lai:
· Cơ bản: Các kỹ năng số cơ bản cung cấp nền tảng cho việc sử dụng công nghệ. Ở mức độ này, bao gồm việc sử dụng bàn phím, màn hình điều khiển để hoàn thiện các thao tác cơ bản; cài đặt và sử dụng các ứng dụng và các giao dịch trên Internet như điền thông tin, gửi và thực hiện tìm kiếm thông tin cần thiết.
· Trung cấp: Các kỹ năng trung cấp cho phép mọi người sử dụng công nghệ số theo những cách có ý nghĩa và có lợi hơn. Ngược lại với các kỹ năng cơ bản phổ biến hơn trong tất cả ngành nghề, một người sẽ cần các bộ kỹ năng trung cấp khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và nhu cầu nghề nghiệp của họ.
· Nâng cao: Các chuyên gia sử dụng các kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao trong các nghề như lập trình máy tính, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và quản lý mạng. Giống như các kỹ năng trung cấp, các kỹ năng nâng cao và các công việc yêu cầu chúng liên tục được phát triển về số lượng cũng như chất lượng để đạt được hiệu quả cao nhất.
Theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2050 với quan điểm: Phổ cập kỹ năng số là chìa khóa để người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện. Vì vậy, để thực hiện chiến lược quốc gia thì việc đào tạo nhân lực trong các chuyên ngành chuyển đổi số ngày càng cấp thiết. Nó đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực một cách bài bản. Việc chuyển đổi số cần được thực hiện đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực đào tạo, tổ chức, dịch vụ… trong các trường cao đẳng, đại học. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này các trường cần phải chuẩn bị nền tảng như:
+ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Cần xây dựng các phòng thí nghiệm, phòng máy tính tại tất cả các khoa kỹ thuật, Trung tâm Thông tin-tư liệu (học liệu) như các hệ thống mô phỏng bằng chương trình máy tính, hệ thống chương trình mã nguồn mở cho đến các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL), phân tích, đánh giá hiệu suất hoạt động của các hệ thống mạng máy tính và các hệ thống ứng dụng. Trang bị phần mềm có bản quyền cho các chương trình dạy học. 
+ Cải tiến nội dung và phương thức đào tạo: Triển khai nội dung đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) cho các đối tượng nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật đủ khả năng thích ứng, hoàn thiện các chương trình ứng dụng trong môi trường làm việc cụ thể và cuối cùng là khả năng hợp tác, phối hợp với kỹ sư chuyên CNTT trong việc phân tích yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đặt bài toán, tham gia thử nghiệm chương trình, tiếp nhận và khai thác sử dụng có hiệu quả trong từng lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị. 
+ Gắn liền nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới trong giảng dạy. Tăng ngân sách nghiên cứu khoa học cho các trường đại học, cao đẳng và có cơ chế phối hợp giữa nhà trường và Sở Khoa học và Công nghệ trong các chương trình nghiên cứu khoa học, các Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật. Đẩy mạnh chương trình hợp tác nghiên cứu và giảng dạy giữa các Đại học vùng, Đại học Quốc gia với các trường trong địa bàn.
+ Xây dựng chuẩn nghề nghiệp trong ngành CNTT: Chuẩn nghề nghiệp là một mô hình về đào tạo, mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết được xã hội đánh giá để vận dụng thành công ở các cơ quan, đơn vị... Chuẩn nghề nghiệp về CNTT có sự thống nhất của Nhà nước, được kiểm định chất lượng theo một hệ thống đánh giá chuẩn, từ đó có thể cân bằng chất lượng nguồn nhân lực ở các khu vực vùng, miền đào tạo và nâng cao hiệu quả lao động phục vụ nền kinh tế quốc dân. 
+ Chuẩn đầu ra đối với sản phẩm đào tạo nhân lực CNTT: Cần xây dựng các chuẩn đầu ra đáp ứng theo yêu cầu của nhà tuyển dụng một số vị trí cần đến như: Lập trình viên, nhân viên kiểm định, chuyên viên phân tích dữ liệu… 
+ Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các quy trình quản lý số tiên tiến từ doanh nghiệp để áp dụng trong công tác quản lý và đào tạo.
+ Tổ chức các chương trình đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong toàn trường. 
+ Lồng ghép, đưa nội dung nâng cao nhận thức về chuyển đổi số vào chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. 
+ Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người lao động trong các đơn vị trong các trường cao đẳng, đại học. 
+ Hợp tác với các tổ chức có uy tín về đào tạo kỹ năng số trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng số. 


5. Kết luận
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ sở nền tảng đồng thời là điều kiện cơ bản để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Song, điều này cũng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cung-cầu của thị trường lao động, trong đó các trường cao đẳng - đại học phải có giải pháp cụ thể để chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thời đại công nghệ số bởi giáo dục là lực lượng tiên phong và đặt nền tảng cho toàn xã hội.
Trong phạm vi Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thì việc chuyển đổi số và trong công tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực là một bước phát triển vượt bậc của nhà trường trên con đường vươn lên thành trường đại học theo định hướng ứng dụng của thành phố. Chất lượng của trường sẽ thể hiện qua chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo với các chuẩn mực công việc phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan, không ngừng cải tiến, ra quyết định phù hợp và dựa trên các tiêu chuẩn quản lý theo công nghệ số. 
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